
 

PHỤ LỤC 1. GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-CPTA ngày 16/08/2023 

 của Giám đốc Công ty CP Thiện An Tây Hồ) 

STT TÊN DỊCH VỤ GIÁ DỊCH VỤ (VND) 

1 Khám thai BS CKII, Tiến sỹ 350.000 

2 Khám thai Giáo sư. Phó Giáo sư 500.000 

3 Khám Thai (ngoài giờ ) 550.000 

4 Khám thai P.GS, GS (ngoài giờ) 1.000.000 

5 Khám phụ khoa BS CKII, Tiến sỹ 350.000 

6 Khám phụ khoa P.GS, GS 500.000 

7 Khám phụ khoa (ngoài giờ ) 550.000 

8 Khám phụ khoa P.GS, GS (Ngoài giờ) 1.000.000 

9 Khám thai + phụ khoa BS CKII, Tiến sỹ 600.000 

10 Khám thai + phụ khoa P.GS, GS 700.000 

11 Khám hỗ trợ sinh sản 500.000 

12 Khám hỗ trợ sinh sản (GS) 1.000.000 

13 Tư vấn hỗ trợ sinh sản 500.000 

14 Khám KHHGĐ BS CKII, Tiến sỹ 350.000 

15 Khám KHHGĐ P.GS, GS 500.000 

16 Khám KHHGĐ P.GS, GS (Ngoài giờ) 1.000.000 

17 Khám nam học BS CKII, Tiến sỹ 350.000 

18 Khám nam học P.GS, GS 500.000 

19 Khám nam học P.GS, GS (Ngoài giờ) 1.000.000 

20 Khám tiền hôn nhân BS CKII, Tiến sỹ 350.000 

21 Khám tiền hôn nhân P.GS, GS 500.000 

22 Khám GS, PGS (Ngoài giờ) 1.000.000 

23 Khám sức khỏe 500.000 

24 Khám tổng quát sơ sinh 300.000 

25 Tái khám 0 



26 Khám sàng lọc tiêm chủng 0 

27 Khám kèm vợ/chồng 0 

28 Khám miễn phí 0 

29 Hội chẩn tại viện 1.500.000 

30 Hội chẩn mời chuyên gia 2.000.000 

31 Hội chẩn liên viện 3.000.000 

 


